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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA 
CÁC LĨNH VỰC LIÊN NGÀNH, LIÊN TRỤ CỘT
(Kèm theo Quy chế tại Quyết định số         /2025/QĐ-TTg 
ngày      tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Lĩnh vực hợp tác
	Cơ quan chủ trì, 
tham gia

	1. 
	Kết nối ASEAN và các Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC)
	Bộ Tài chính

	2. 
	Cơ sở hạ tầng bền vững
	Bộ Tài chính

	3. 
	Sáng tạo số
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	4. 
	Chuỗi cung ứng không gián đoạn
	Bộ Tài chính

	5. 
	Tối ưu hóa hoạch định và thực thi chính sách
	Bộ Công Thương

	6. 
	Dịch chuyển người dân
	Bộ Nội vụ

	7. 
	Hội đồng Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC)
	Phái đoàn Việt Nam 
tại ASEAN

	8. 
	Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) và Thu hẹp khoảng cách phát triển (NDG)
	Bộ Ngoại giao 

	9. 
	Lương thực, thực phẩm và nông nghiệp
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	10. 
	Thuận lợi hóa thương mại
	Bộ Công Thương

	11. 
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Bộ Tài chính

	12. 
	Giáo dục đào tạo
	Bộ Giáo dục             và Đào tạo

	13. 
	Sức khỏe cộng đồng
	Bộ Y tế

	14. 
	Nhóm đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN 
(IAI Task Force)
	Phái đoàn Việt Nam
tại ASEAN

	15. 
	Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN (ASCN)
	Bộ Xây dựng và 
các bộ, ngành           liên quan 

	16. 
	Hợp tác biển
	Bộ Ngoại giao

	17. 
	An ninh biển
	Bộ Ngoại giao

	18. 
	Phòng, chống buôn bán người
	Bộ Công an

	19. 
	Phòng, chống đưa người di cư trái phép
	Bộ Công an

	20. 
	Phòng, chống khủng bố
	Bộ Công an

	21. 
	Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
	Bộ Công an

	22. 
	Tội phạm mạng
	Bộ Công an

	23. 
	An ninh mạng
	Bộ Công an

	24. 
	Gìn giữ hòa bình
	Bộ Quốc phòng

	25. 
	Kiến tạo hòa bình sau xung đột
	Bộ Ngoại giao

	26. 
	Nhân quyền
	Bộ Ngoại giao

	27. 
	Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	28. 
	Phòng, chống ma tuý
	Bộ Công an

	29. 
	Dược phẩm
	Bộ Y tế

	30. 
	Tội phạm môi trường
	Bộ Công an

	31. 
	Rửa tiền và Tội phạm kinh tế quốc tế
	Bộ Công an

	32. 
	An ninh, an toàn hạt nhân
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	33. 
	Quản lý biên giới
	Chưa xác định

	34. 
	Biến đổi khí hậu
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	35. 
	Quản trị tốt
	Bộ Nội vụ

	36. 
	Du lịch bền vững
	Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch

	37. 
	Lao động có tay nghề, phát triển kỹ năng và công nhận kỹ năng
	Bộ Nội vụ 
Bộ Giáo dục              và Đào tạo

	38. 
	Tuyển dụng bao trùm
	Bộ Nội vụ

	39. 
	Khởi nghiệp và trao quyền trong lĩnh vực kinh tế cho phụ nữ
	Bộ Nội vụ
 Bộ Công Thương

	40. 
	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Bộ Tài chính

	41. 
	An ninh lương thực và an toàn thực phẩm
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	42. 
	Giáo dục về khoa học và công nghệ
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ
Bộ Giáo dục và Đào tạo

	43. 
	Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Nội vụ
Bộ Công Thương

	44. 
	Hợp tác phát triển bền vững
	Bộ Tài chính

	45. 
	Bảo vệ xã hội
	Bộ Nội vụ

	46. 
	Bản sắc và nhận thức ASEAN
	Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch

	47. 
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Chưa xác định

	48. 
	Tuổi già năng động, khoẻ mạnh và hiệu quả
	Bộ Y tế

	49. 
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, y học cổ truyền, mỹ phẩm
	Bộ Y tế

	50. 
	Phòng chống tham nhũng
	Thanh tra Chính phủ 

	51. 
	Đổi mới sáng tạo
	Bộ Khoa học 
và Công nghệ

	52. 
	Cách mạng công nghiệp 4.0
	Bộ Tài chính

	53. 
	Các vấn đề Hiệp định Thương mại tự do mới	
	Bộ Công Thương

	54. 
	Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025: Lồng ghép quyền của người khuyết tật
	Bộ Y tế

	55. 
	Lồng ghép giới
	Bộ Nội vụ

	56. 
	Rác thải biển
	Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

	57. 
	Kinh tế/công nghiệp sáng tạo
	Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

	58. 
	Kinh tế biển xanh
	Bộ Nông nghiệp
 và Môi trường

	59. 
	Kinh tế tuần hoàn
	Bộ Nông nghiệp
 và Môi trường

	60. 
	Trung hòa khí thải Các-bon
	Bộ Nông nghiệp
 và Môi trường

	61. 
	Hệ sinh thái xe điện
	Bộ Xây dựng







